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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CƠ SỞ NUÔI, CƠ SỞ TRỒNG LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, 

HIẾM; ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT THUỘC PHỤ LỤC CÔNG ƯỚC CITES  

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai. 

 

1. Tên và địa chỉ:  

Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị: Phạm Đình A 

Địa chỉ: Tổ 16, ấp Hiếu Liêm, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 123456789987; Email (nếu có): Hainguyen@gmail.com 

2. Địa chỉ cơ sở nuôi, trồng: Tổ 16, ấp Hiếu Liêm, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.  

3. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:   Cấp mới;  Cấp lại 

4. Mục đích nuôi, trồng: 

    (T) Thương mại1, trong đó:   Kinh doanh trong nước;  Xuất khẩu 

  (Z) Vườn thú, trưng bày   

  (Q) Biểu diễn xiếc 

  (R) Cứu hộ 

  (S) Nghiên cứu khoa học 

  (O) Khác (ví dụ như làm cảnh) 

5. Các loài nuôi, trồng:  

 

STT 

Tên loài Số lượng 

dự kiến 

nuôi 

(cá thể)  

Nguồn gốc  Ghi chú Tên thông 

thường 
Tên khoa học 

1 Cầy vòi hương 

 

 Paradoxurus 

hermaphroditus 
08 

Mua từ cơ sở Nguyễn 

văn A; địa chỉ: Thôn 

Hoá Lạc, xã Cát Thành, 

tỉnh B 

03 cá thể 

đực, 05 

cá thể cái 

…… ………………     

 

 Tân Tiến, ngày 18 tháng 8 năm 2025 

Ký tên 
(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện 

và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên) 

Phạm Đình A 

                                                           
1 Nếu chỉ thương mại trong nước thì tích vào ô thương mại trong nước, nếu chỉ xuất khẩu thì tích vào ô xuất khẩu, 

nếu cả thương mại trong nước và xuất khẩu thì tích đồng thời vào ô thương mại trong nước và ô xuất khẩu 



 PHỤ LỤC II                                                                                                            Mẫu số 19 

PHƯƠNG ÁN  

NUÔI ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM; ĐỘNG VẬT THUỘC PHỤ LỤC 

CÔNG ƯỚC CITES  
 

PHẦN I 

PHƯƠNG ÁN NUÔI ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM; ĐỘNG VẬT 

THUỘC PHỤ LỤC I CÔNG ƯỚC CITES KHÔNG 

 VÌ MỤC ĐÍCH XUẤT KHẨU, ĐỘNG VẬT THUỘC PHỤ LỤC II, III CITES  

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên và địa chỉ của cơ sở: Phạm Đình A. 

2. Họ, tên chủ cơ sở: Phạm Đình A. 

3. Số điện thoại: 0123456789 

B. PHƯƠNG ÁN NUÔI 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Loài nuôi (tên tiếng Việt, tên khoa học): Cầy vòi hương (Paradoxurus 

hermaphroditus). 

2. Mục đích nuôi2:  

  (C) Bảo tồn 

  (S) Nghiên cứu khoa học 

  (E) Du lịch sinh thái 

 (R) Cứu hộ 

 (Q) Biểu diễn xiếc 

 (Z) Vườn thú, trưng bày   

 (T) Thương mại    

 (O) Khác  

3. Dự kiến tổng đàn:  

Bố mẹ 

 

Các cá thể khác 

 Tổng đàn Ghi chú 

Đực Cái Đực Cái 
Không xác 

định 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 

03 07 30 50 110 200 

Dự kiến cơ sở nuôi 

ĐVHD sẽ phát triển tổng 

đàn trong tương lai 

                                                           
2 Đánh dấu V vào ô lựa chọn 



 4. Tài liệu chứng minh nguồn giống hợp pháp của loài đăng ký nuôi: 

- Bảng kê lâm sản số 016/2025/BKLS ngày 14/7/2025 có xác nhận của Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh A ngày 14/7/2025. 

 5. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt 

tai, cắt vẩy, hình ảnh v.v…): 

Đánh dấu ô chuồng và ghi chép sổ theo dõi………………… 

 6. Điều kiện vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh cho động vật hoang dã 
(Mô tả các biện pháp để đảm bảo các điều kiện về chăm sóc và phòng chống dịch bệnh 

cho động vật): 

Báo ngay cho cơ quan Thú y (Bác sỹ Thú y) nơi gần nhất hoặc thường xuyên giữ 

thông tin liên lạc như dạng Bác sỹ Thú y riêng, cần là người ta có mặt? 

Biện pháp phòng chống dịch bệnh: Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, xịt thuốc 

khử khuẩn xung quanh, cho nước uống phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi (áp dụng các 

biện pháp về khử khuẩn, sát trùng, trang bị đồ bảo hộ chống vi-rút, khẩu trang y tế, mặt 

nạ, giày, ủng vô trùng (khuyến cáo chỉ sử dụng một lần, không nên sử dụng lại)… khi 

tiếp xúc với ĐVHD và đồng thời có thể trang bị các công cụ, dụng cụ chuyên dụng (Vợt 

lưới dù, thòng lọng bằng thép, súng bắn gây mê…) để bắt ĐVHD khi thực sự cần thiết. 

Việc để phát tán, lây lan dịch bệnh còn có thể bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp 

luật về “Phòng, chống bệnh truyền nhiễm”. 

Cơ sở chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các trại nuôi khác về các loại 

thuốc phòng bệnh và điều trị bệnh cho vật nuôi. 

 7. Vệ sinh môi trường (Mô tả các biện pháp để đảm bảo các điều kiện về vệ sinh 

môi trường của cơ sở nuôi động vật): 

Có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch: Thu gom, xử lý phân, nước thải 

chăn nuôi theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. 

Định kỳ cơ sở thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi để đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát. 

Được UBND xã B kiểm tra cấp Giấy xác nhận cơ sở miễn đăng ký môi trường 

ngày 21/7/2025 đối và khu vực được phép chắn nuôi với cơ sở nuôi ĐVHD ông Pham 

Đình A theo quy định. 

 8. Mô tả các biện pháp đảm bảo động vật nuôi được đối xử nhân đạo (nuôi, 

vận chuyển....): 

Cơ sở nuôi hộ gia đình cam kết đối xử nhân đạo với vật nuôi trong suốt quá trình 

nuôi, chăm sóc, bán con giống (động vật sống) cho các cơ sở nuôi và thành phẩm. 

 II. THÔNG TIN ĐẶC THÙ  

 1. Đối với cơ sở nuôi bảo tồn, nghiên cứu khoa học, cứu hộ 

 1. Kế hoạch nuôi bảo tồn, nghiên cứu khoa học, cứu hộ: Không. 

 2. Phương án thả lại: Không. 

 3. Biện pháp xử lý rủi ro khi động vật thoát ra môi trường bên ngoài: Không. 



 2. Đối với cơ sở nuôi du lich sinh thái, vườn thú, trưng bày, biểu diễn xiếc, 

khác: Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở nuôi 

 - Kích thước chuồng, trại nuôi: Không. 

 - Kết cấu chuồng, trại: Không. 

 - Các mô tả khác (nếu có): Không. 

 3. Đối với cơ sở nuôi thương mại 

 a) Loại sản phẩm chính (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc 

dẫn xuất khác):  

 b) Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở nuôi: Động vật sống. 

- Kích thước chuồng trại: Tổng diện tích cơ sở nuôi là 100 m², được bao 

quanh bằng lưới B40, khung hàn bằng sắt theo dạng ô chữ nhật. Mái chuồng được 

lợp bằng tôn, đảm bảo che mưa, nắng hiệu quả. Hiện tại, trại có tổng cộng 10 ô 

chuồng nhỏ, mỗi ô có kích thước dài 1m x rộng 0,6m x cao 0,6m, được làm bằng 

sắt, bao quanh bằng lưới mắt cáo chắc chắn. Mỗi ô chuồng nuôi 01 cá thể Cầy vòi 

hương, chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản. Hệ thống chuồng nuôi được thiết kế đảm 

bảo vệ sinh, an toàn cho người và vật nuôi, và dự kiến sẽ mở rộng thêm khi số 

lượng cá thể tăng sau sinh sản. 

- Kết cấu chuồng trại: Chuồng được lợp mái tôn, bao quanh bằng lưới B40, 

nền tráng xi măng, thuận tiện cho việc vệ sinh. Bên trong bố trí 10 ô chuồng nhỏ, 

mỗi ô được hàn bằng sắt và bọc lưới mắt cáo, chắc chắn, an toàn và phù hợp với 

điều kiện nuôi nhốt. 

- Các mô tả khác (nếu có): Khu chuồng nuôi được bố trí tách biệt, đảm bảo 

vệ sinh môi trường, có mái tôn che chắn kỹ lưỡng, giúp vật nuôi tránh nắng mưa 

và gió lùa, đồng thời thuận tiện trong việc chăm sóc và quản lý. 

 
 Trị An, ngày 12 tháng 8 năm 2025 

Ký tên 

Đã ký 

(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện 

và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên) 

 



M«u sÑ 01. B£ng kê lâm s£n 

C  SÞ 
THANH LONG 

sÑ): 016/2025/BKLS 

1. Thông tin chç lâm s£n: 

CØNG HÒA X¢ HØI 

B°NG KÂ LÂM S¢N 

- Tên chç l§m s£n: C¡ sß Thanh Long (�ai diÇn: Cao Thanh Long) 

-Sô GCN/MSDN/GPTL/ÐKHÐ/CCCD/CMNDHCO); 079076012496 (CCCD) 

- sÑ �iÇn tho¡i: 0908.345.999 - �Ëa chÉ email: 
- �Ëa chÉ: 204/4 �°Ýng 11, KP 5, P Linh Xuân, Thành phÑ Hô Chí Minh. 

-Tên tÕ chéc, cá nhân4): Ph¡m �ình Phúc 

�Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 

- SÑ �iÇn tho¡i: 

2. Thông tin tÕ chéc, cá nhân mua/nh­n chuyÃn giao quyên sß hïu: 

3. Thông tin vÁ lâm s£n: 

I CHæ NGH(A VIÆT NAM 

- SÕ GCN/MSDN/GPTL/ÐKHÐ/CCCD/CMND/HCO); 042050007753 (CCCD) 

- �Ëa chi6): TÕ 16, ¥p Hi¿u Liêm, xã TrË An, tÉnh �Óng Nai. 

Të só2): 01 TÕng sÑ tÝ: 01 

- Giá trË (n¿u có):.. 

�Ëa chi Email: 

-Tên loài: (Tên khoa hÍc, tên Tiêng viÇt/tên th°¡ng m¡i): C¥y Vòi H°¡ng, tên khoa hÍc 
(Paradoxurus hermaphroditus). 

-Nhóm loài (Thông th°Ýng, Danh måc loài nguy c¥p, quý, hiêm, Phå låc CITES): IIB. 

- NguÑn gÙc ("): C¡ sß gây nuÑi sinh s£n � MSCS: IIB-C-HCM-0 16 

- Mã HS áp dång �Õi vÛi lâm s£n nh­p kh¥u, xu¥t kh©u):.. 

-Thông tin vÁ lô khai thác8).. 

cOWG 

- Thông tin khác có liên quan (n¿u có):. 

- KhÑi l°ãng/trÍng l°ãng (b±ng sô và b�ng chí) �¡n vË tính (m3, kg, ster, lít, mililit): 

15 kg (M°Ýi l�m kilogram). 
- SÑ l°ãng (b±ng sÑ và chï); �¡n vË tính (lóng, khúc, thanh, tâm, hÙp, viên, ...): 10 cá 

thÃ (m°Ýi cá thÃ). 



4. Thông tin chÉ ti¿t t¡i B£ng kê khai kèm theo: �Ùng v­t rëng thông th°Ýng, �on 

v­t thuÙc danh måc loài nguy c¥p, quý, hiêm, �Ùng v­t, Phå låc CITES. 

5. ThÑng tin v­n chuyÃn (n¿u có): BiÃn kiÁm soát/sÑ hiÇu ph°¡ng tiÇn:. 

thÝi gian v­n 
chuyÁn....ngày; të ngày ...tháng....n�m... �ên ngày...tháng....n�m. 

të: 204/4 �°Ýng 11, KP 5, P Linh Xuân, Thành phÑ HÓ Chí Minh �¿n: 181/2 tÕ 
V­n chuyÃn t 
l6, âp HiÃu Liêm. xã TrË An, tinh �ông Nai. 

6. HÓ s¡ kèm theo (nêu có): Biên b£n xác minh nguÓn gÑc lâm s£n sÑ: 53/CCKL ngày 
te KiÁm lâm Thành phÑ HÓ Chí Minh. 

19/6/2025 cça Chi cåc 

Chúng tôi/Töi cam kêt nhïng n91 dung ke khai trong b£ng kê này là �úng sñ th­t và chiu 

trách nhiÇm tr°Ûc pháp lu­t vê sñ trung thñc cça thông tin./. 

7PMINgày �, tháng t N�m 20S 
XÁC NH¬N CæA C  QUAN 

CÓ TH¢M QUYÈNO) 
Vào sÕ sÑ: Qul.J22S:V 

(Ng°Ýi có th§m quyên ký, ghi rÑ hÍ tên, 
�óng d¥u) 

CHI CäC TR¯ÜNG 

LHCN VIÆ 

FP VÀ MÔIT TR¯ÜNGTHÀNH 

PHS 

âm bang 

TpHCM. Ngày 14 tháng 7 N�m 2025 
TÔ CHèCICÁ NH¬N L¬P B¢NG KÊ 

Cao ThantMong 



TT 

ngay câp, quý, hiÃm, �Ùng v­t thuÙc các Phå låe CITIES: 

(1) 

(Kèm theo B£ng kê lâm s£n sÑ: 016/2025/BKLS ngày 14/7/2025 cça C¡ sß Cao Thanh Long 

Thông tin chi ti¿t �Ñi vÛi �Ùng v­t rrng thông th°Ýng, �Ùng v­t thuÙc Danh måc loài 

Tên ti¿ng 
ViÇvtên 
th°¡ng 

m¡i 

(2) 

Tên loài 

TÕng 

Tên khoa hÍc 

(3) 

C§y Vòi Paradoxurus 
H°¡ng hermaphroditus 

BÄNG KÊ CHI TI¾T 

sÑ l°ãng cá thÃ, trúng2) 

Không 
�ñc Cái xác �Ënh 

03 07 

�°ãc 

(4) (5) (6) 

TÓng 

(7)= 
(4)+(5)+(6) 

10 

10 

KhÑi 

J°ãng 

(8) 

01 - 02kg/con 

Th¿ hÇ(13) 

(9) 

F3 

NguÑn gÑcll4) Ghi 

(10) 

C¡ so Cao 
Thanh Long 

chú 

016 

(11) 

IIB-C-HCM- AVIÉT MAM 

NS THANHY 
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